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I. ĐẶT VẤN ĐỀ

1. Tính cấp thiết phải tiến hành sáng kiến
Tiểu học là bậc học phổ cập, bậc học đầu tiên của hệ thống giáo dục phổ thông, nó có vai trò “nền tảng” rất quan trọng, giáo dục Tiểu học không chỉ tạo những cơ sở ban đầu bền vững về tri thức mà còn hình thành cho trẻ những đường nét cơ bản về nhân cách con người.Trong nhà trường Tiểu học hiện nay, tỉ lệ học sinh có đạo đức tốt  khá cao. Tuy nhiên vẫn còn một số học sinh có hành vi đạo đức chưa tốt như chưa ngoan trong giờ học, có thái độ chưa đúng mực với người lớn, thầy cô và bạn bè.... Nếu không chấn chỉnh kịp thời dễ dẫn đến hậu quả đáng tiếc sau này, cần phải có những biện pháp tích cực để giáo dục các em. Trách nhiệm này không của riêng ai mà của toàn xã hội. Nhưng điểm mấu chốt là nhà trường- nơi trực tiếp giáo dục các em. 

    Hiện nay việc giáo dục đạo đức trong nhà trường gặp rất nhiều khó khăn. Thực tiễn cuộc sống xã hội “ô nhiễm” đã và đang len lỏi vào tầng lớp nhân dân ảnh hưởng đến trẻ, bên cạnh đó phương tiện thông tin ngày càng phát triển làm cho trẻ dễ dàng tiếp nhận những điều xấu... Việc nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức - trang bị cho các em một số hành vi đạo đức tốt là cần thiết, cấp bách và phải được tiến hành ngay từ bậc Tiểu học Nghị quyết Trung ương 2 khóa 8 đã khẳng định “Giáo dục học sinh trong giai đoạn hiện nay phải giáo dục toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể dục và mĩ dục”, trong đó đạo đức là cái gốc của con người phát triển toàn diện.  Qua nhiều năm công tác, tôi cũng như tất cả các anh, chị em đồng nghiệp khác đều mong muốn có những thế hệ học sinh không chỉ học tập giỏi mà còn có đạo đức tốt, có động cơ học tập đúng đắn, hình thành nhân cách con người mới nên tôi chọn đề tài nghiên cứu: “Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hoá hoạt động của học sinh trong phân môn Đạo đức lớp 3” 

 
2. Mục tiêu của sáng kiến

Qua đề tài này, tôi muốn góp phần vào việc nâng cao chất lượng dạy học Đạo đức để tìm ra phương pháp giúp dạy cho học sinh tiểu học có cách ứng xử và hành vi đúng mực.

3.Thời gian, đối tượng, phạm vi nghiên cứu
3.1 Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 9/ 2022 đến hết tháng 3/2023 .

3.2 Đối tượng nghiên cứu: Học sinh lớp 3A3 - Trường Tiểu học Phú Thịnh.

3.3 Phạm vi nghiện cứu: Nghiên cứu về nội dung chương trình sách giáo khoa và phương pháp dạy học môn đạo đức bậc tiểu học. Tìm hiểu từ thực tế tại lớp chủ nhiệm để đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hoá hoạt động của học sinh trong phân môn Đạo đức lớp 3.

II. NỘI DUNG CỦA SÁNG KIẾN


1. Hiện trạng của vấn đề


1.1  Thuận lợi:

 
- Được sự quan tâm phối hợp tốt của các đoàn thể trong nhà trường, hội cha mẹ học sinh. Một số gia đình cũng rất quan tâm đến việc dạy người cho học sinh. 

 
- Đa số học sinh ngoan, biết kính trọng, lễ phép với thầy cô giáo, người lớn tuổi. Luôn quan tâm đến mọi người, ứng xử tốt trước những tình huống thường ngày. 

 
- Các kiến thức trong chương trình môn đạo đức giáo dục phổ thông mới 2018 phù hợp với lứa tuổi và đặc điểm tâm sinh lí học sinh. Nội dung bài học gắn với thực tế hàng ngày của các em.

1.2. Khó khăn: 

    
Học sinh Tiểu học hay bắt chước. Hành vi đạo đức của các em được thu nhận và hình thành từ nhiều phía như gia đình, nhà trường, xã hội. Các em lại chưa biết phân biệt để lựa chọn hành vi đạo đức phù hợp cho mình. Chính vì vậy ở lớp vẫn còn một số em có những biểu hiện chưa ngoan: 

 
- Còn nói chuyện trong giờ học, chưa ham học hỏi. 

 
- Chưa biết nhường nhịn lẫn nhau nên đôi khi xảy ra bất hoà. 

 
- Có thái độ chưa đúng mực với người lớn, thầy cô và bạn bè. 

 
- Chưa biết quan tâm giúp đỡ mọi người xung quanh. 

 
- Chưa tham gia tích cực vào các hoạt động của nhà trường: lao động, hoạt động tập thể...  


-  Do các em được bố mẹ cưng chiều, luôn đáp ứng mọi yêu cầu đề nghị của các em. 

 
- Một số em ít được sự quan tâm giáo dục từ phía gia đình do bố mẹ phải lo làm lụng vất vả.    

 
- Xã hội ngày càng phát triển các em  ảnh hưởng từ phim ảnh, đồ chơi, trò chơi, dẫn đến những hành vi bạo lực.      

 
- Một số học sinh do sống trong gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, bố mẹ không hòa thuận, môi trường xung quanh các em ở phức tạp, nhiều thành phần không tốt.  

Từ những thuận lợi và khó khăn đã nêu ở trên đặt ra những câu hỏi cho người giáo viên là sẽ dạy như thế nào? Tổ chức các hoạt động đó ra sao trong các tiết dạy để đem lại hiệu quả cao nhất? Nếu trong tiết dạy chỉ sử dụng khô cứng theo quy trình thì học sinh sẽ nhanh chán, giờ học buồn tẻ, không hấp dẫn học sinh. Từ thực tế đó theo tôi ngoài việc tổ chức giờ học theo đúng quy trình thì ở các tiết học nên để cho học sinh sắm vai tự sáng cách diễn tình huống làm cho cách xử lí tình huống trở nên phong phú, lôi cuốn học sinh. 

        Chính vì vậy, vấn đề  “Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hoá hoạt động của học sinh trong phân môn Đạo đức” là vấn đề nóng bỏng, cần thiết giúp học sinh chủ động trong các hoạt động, tự chiếm lĩnh, tự tìm kiếm kiến thức mới tốt hơn, trở thành những người năng động, sáng tạo, biết cách ứng xử đúng mực, làm bước đà để học sinh thích ứng với sự phát triển nhanh chóng của xã hội.

        Những vấn đề trăn trở và tồn tại trên là động lực thúc đẩy tôi nghiên cứu thực tế giảng dạy, tìm tòi tham khảo sách báo, tạp chí, băng đĩa… để giúp cho việc dạy môn Đạo đức đạt hiệu quả.
1.3. Số liệu khảo sát trước khi thực hiện đề tài:

Năm học 2022 -2023 tôi áp dụng một số biện pháp giáo dục hành vi đạo đức cho học sinh lớp 3 nên tôi đã tiến hành khảo sát chất lượng đầu năm học 2022 -2023 như sau: 

	Lớp

	Sĩ số
	Học sinh mạnh dạn, tự tin để xử lí tình huống
	Học sinh còn có chút rụt rè
	Học sinh ngồi học thụ động

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	3A3
	41
	5
	12,2%
	12
	29,2%
	24
	58,4%


Qua việc khảo sát cho thấy các em thích học môn Đạo đức nhưng để học tốt thì số lượng còn rất khiêm tốn. Thực tế khi các em xử lí tình huống, bên cạnh những em có cách trả lời tự nhiên và khá tự tin thì vẫn còn một số em chưa thực sự mạnh dạn nên việc áp dụng bài học đạo đức vào đời sống hàng ngày còn rất hạn chế.

2. Giải pháp thực hiện sáng kiến để giải quyết vấn đề


2.1 Giải pháp 1: Xây dựng kế hoạch công tác chủ nhiệm giúp nắm bắt từng đối tượng học sinh để đưa ra biện pháp giáo dục phù hợp.        


 * Mục tiêu: Trên cơ sở kế hoạch của nhà trường, giáo viên chủ nhiệm xây dựng kế hoạch giáo dục hành vi đạo đức đạo đức cho học sinh theo từng giai đoạn học tập, cụ thể với từng đối tượng học sinh giúp nắm bắt từng đối tượng học sinh để đưa ra biện pháp giáo dục phù hợp.        
* Cách tiến hành:

Ngay từ đầu năm học qua việc bàn giao chất lượng giáo viên tìm hiểu,  nắm vững đối tượng học sinh của lớp phụ trách: Địa bàn cư trú, điều kiện kinh tế gia đình, hoàn cảnh sống…trên cơ sở đó giáo viên phân loại từng đối tượng học sinh, phân tích nguyên nhân, dự đoán trước tình huống có thể  xảy ra những biểu hiện hành vi đạo đức chưa tốt, đồng thời phản ảnh, đề xuất với Hiệu trưởng tình hình của lớp để tìm biện pháp hỗ trợ giáo dục các em. Cần chú ý đối với những học sinh có biểu hiện chưa ngoan: Chưa chăm chỉ học tập, chưa hòa nhã với bạn bè, ngại giao tiếp... Lập hồ sơ theo dõi riêng đối với những học sinh thuộc diện khó khăn, khuyết tật, mồ côi, gia đình khó khăn có ba, mẹ li hôn… Trên cơ sở đó, hàng ngày, giáo viên  theo dõi những biểu hiện hành vi đạo đức của học sinh kết hợp ghi nhận lại trong sổ chủ nhiệm, uốn nắn giáo dục các em kịp thời ở mọi lúc, mọi nơi, từ giờ dạy trên lớp cũng như các buổi hoạt động ngoại khóa.  

Kế hoạch hoạt động của lớp 
Tháng 9: Xây dựng phong trào thi đua học tập tốt
- Tổ chức buổi họp phụ huynh các em đầu năm học.

- Thông báo kế hoạch tiêu chí thi đua trước lớp.

- Kiểm tra, đánh giá, nhận xét thái độ ý thức học tập của học sinh.

- Tuyền truyền thông điệp “An toàn giao thông”.

Tháng 10: Phát động phong trào thi đua học tập tốt
- Xây dựng lớp học đoàn kết, thi đua học tập tốt.

- “Chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20 -10”

Tháng 11 - 12: Nhớ công ơn thầy cô giáo – Uống nước nhớ nguồn
- Tổ chức văn nghệ chào mừng “Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11”.

- Giáo dục học sinh về tôn sư trọng đạo.

- Giao lưu tìm hiểu ngày quốc phòng toàn dân 22/12.
Tháng 1 - 2: Mừng đảng, mừng xuân
- Đánh giá ý thức học tập của học sinh trong HK1.

-Tiếp tục tuyền truyền “An toàn giao thông” và giữ gìn sức khỏe trong những ngày Tết. Giáo dục học sinh văn hoá truyền thống của dân tộc Việt Nam “Tết sum vầy.”
Tháng 3 - 4: Quý trọng gia đình,
- Tuyên truyền “Ngày quốc tế phụ nữ 8 – 3” cho các em hiểu công ơn của người mẹ, của bà và cô giáo.

- Tham gia tập thể các hoạt động trường lớp về truyền thống yêu nước và mãi kính yêu Bác Hồ.

Tháng 5: Kính yêu Bác Hồ
- Tham gia các hoạt động múa hát mừng sinh nhật Bác, kính yêu Bác Hồ. Bên cạnh đó, cần hình thành ý thức tự quản cho từng cá nhân ngay từ  đầu năm bằng cách cho các em tự xây dựng nội quy lớp học để làm tiêu chuẩn đánh giá thi đua của cá nhân, tổ nhằm xây dựng tập thể lớp đoàn kết, vững mạnh về mọi mặt. Tôi đã cho các em tự do "tranh cử", đề cử các chức danh: lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng, tạo một không khí thi đua tích cực từ cá nhân đến tập thể. Đây là điều kiện để các em có ý thức tự hoàn thiện mình, thể hiện những mặt tốt để được sự tín nhiệm của các bạn. Và các chức danh này có thể thay đổi qua mỗi giai đoạn khi có bạn nổi bật về học tập, về giao tiếp, ứng xử... 

2.2 Giải pháp 2: Giáo dục hành vi đạo đức cho học sinh qua việc dạy học môn đạo đức. 


* Mục tiêu:  Giúp học sinh phát hiện những hành vi đúng sai, được luyện tập thực hành những hành vi  tốt, phát hiện tránh xa những hành vi không tốt, qua giảng dạy môn đạo đức. Vận dụng, phối hợp nhiều phương pháp, đặc biệt giáo viên phải để cho học sinh được trải  nghiệm thông  các hoạt động: sắm vai, xử lí tình huống, trò chơi…Đây là điều kiện tốt để hình thành thói quen, hành vi đạo đức và rèn kỹ năng sống cho học sinh. 

* Cách tiến hành:

 
* Ví dụ 1: Khi dạy bài "Quan tâm hàng xóm láng giềng" trong tiết thực hành giáo viên có thể tổ chức cho các tổ sắm vai để giải quyết tình huống 2: "Bác hàng xóm nhờ em trông em bé, trong khi các bạn đang rủ em sang nhà xem phim. Em sẽ làm gì trong tình huống đó? Vì sao?" Em sẽ từ chối đi xem phim cùng các bạn và nhận lời trông em bé giúp bác. Bác hàng xóm nhờ em trông giúp em bé là vì bác đang rất cần sự giúp đỡ của em. Khi các em  được trải nghiệm công việc giúp đỡ người khác và được nhận lời cảm ơn là các em đã được thực hành rèn luyện hành vi đạo đức đúng, đó là biết giúp đỡ hàng xóm láng giềng, thể hiện sự quan tâm đến người xung quanh. Giáo viên cũng có thể kết hợp cho học sinh cách bộc lộ cảm xúc khi giúp đỡ ai đó cần thể hiện thái độ vui vẻ, cởi mở. Khi cho học sinh xử lí tình huống này tôi khéo léo chọn những đối tượng học sinh chưa biết cách giúp đỡ các bạn trong lớp. Để từ đó hình thành thói giúp đỡ mọi người ở mọi lúc, mọi nơi. 
 
 Ngoài các tình huống trong sách giáo khoa giáo viên cần nghiên cứu để thay đổi hoặc đưa thêm các tình huống phù hợp với tình hình của lớp của địa phương hoặc cho học sinh tự đưa ra tình huống để rèn luyện tư duy thái độ, tình cảm và hành vi đạo đức cho các em. 


Tôi cũng đã cho học sinh nêu những việc em đã làm để thể hiện sự quan tâm đến hàng xóm láng giềng. Khi làm việc đó con cảm thấy thế nào?
Hình ảnh thể hiện sự quan tâm đến hàng xóm láng giềng của học sinh
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         * Ví dụ 2: Khi dạy bài "Ham học hỏi" giáo viên có thể đưa yêu cầu: "Nêu những biểu hiện của ham học hỏi". Các tổ thảo luận sau đó trình bày ý tưởng của tổ: Không giấu dốt, sẵn sàng học hỏi người khác về những điều mình chưa biết; chăm đọc sách để mở rộng sự hiểu biết; tích cực tham gia hoạt động nhóm để học hỏi từ các bạn; thích tìm hiểu và đặt câu hỏi về mọi thứ xung quanh. Ham học hỏi sẽ giúp chúng ta thêm hiểu biết và đạt được kết quả tốt trong học tập. Giáo viên đưa tấm gương về tinh thần ham học hỏi của thầy Nguyễn Ngọc Kí: Thầy Nguyễn Ngọc Kí là một tấm gương hiếu học sáng rỡ cho các thế hệ học sinh noi theo. Sau cơn bạo bệnh vào năm 4 tuổi, thầy đã bị liệt cả hai tay. Tuy nhiên, điều đó chẳng chút nào mai một tinh thần học tập của thầy. Thầy Nguyễn Ngọc Kí đã dùng đôi chân của mình để tập viết. Dần dần, vượt qua bao đau đớn, khó khăn, thầy Kí đã viết được và đến trường học như bao bạn học sinh khác. Không những thế, thầy còn học rất giỏi và đạt được những thành tích cao, trở thành một nhà giáo tuyệt vời. Thầy Nguyễn Ngọc Kí thực sự là tấm gương sáng cho toàn thể các học sinh noi theo. Đây chính là mục đích mà người giáo viên hướng đến.  


Trên thực tế lớp tôi đã cũng xây dựmg góc thư viện, để học sinh tìm hiểu thêm nhiều kiến thức cũng như những câu chuyện hay mang tính giáo dục đạo đức cho các em.
Hình ảnh học Góc thư viện lớp 3A3 [image: image3.png]



* Ví dụ 3: Khi dạy bài “Giữ lời hứa” 

Giáo viên phát động phong trào thi đua “Giữ đúng lời hứa là một đức tính tốt của mỗi học sinh”. Sau đó mỗi tổ trưởng sẽ có sổ ghi việc làm tốt: ai giữ đúng được lời hứa của mình với thầy cô giáo, bạn bè và người thân cũng như mọi người xung quanh, …ở trường thì lớp trưởng, tổ trưởng (ghi vào sổ những việc làm tốt) còn nếu ở nhà hoặc nơi khác học sinh báo cáo với giáo viên (giáo viên kiểm tra thông tin từ phía phụ huynh học sinh). Mỗi lần làm được việc tốt học sinh đó sẽ tự mình gắn 1 bông hoa việc tốt lên bảng hoa “Người tốt việc tốt của lớp”. Cuối đợt thi đua cô giáo tuyên dương những học sinh đã gắn được nhiều hoa trong đợt thi đua. Giáo viên có phần thưởng cho những học sinh đó.

Mỗi tháng giáo viên nhận xét về tình hình thực hiện các hành vi đạo đức trước lớp. Qua việc đó giáo viên đã kịp thời động viên bằng lời khen ngợi chính lời khen đó sẽ tạo phấn khởi và tạo không khí thi đua lành mạnh giữa các em học sinh của lớp
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  Để cho giờ học thêm sinh động thì việc sử dụng các phương tiện dạy học như thế nào cho phù hợp với bài dạy cũng rất quan trọng. Đây chính là mục đích mà người giáo viên hướng đến.  
Mỗi bài học đạo đức thường có những tấm gương, những nhân vật. Sau mỗi bài học, giáo viên cần kết hợp nêu câu hỏi để học sinh ý thức được việc làm của nhân vật là biểu hiện của hành vi tốt hay chưa tốt? Vì sao? Đối với tấm gương đó nên học tập, hay nên tránh. Vì sao?  Ngoài ra giáo viên có thể kể cho học sinh nghe về những tấm gương tốt, hiếu thảo, vượt khó, quan tâm giúp đỡ mọi người xung quanh từ thực tế cuộc sống sẽ cụ thể hơn, sinh động hơn và có sức thuyết phục hơn để các em bắt chước theo. Từ những hành động bắt chước ấy dần dần sẽ trở thành hành vi của bản thân các em. 

 
Việc giáo dục, rèn luyện những hành vi đạo đức cho học sinh còn được tiến hành lồng xen ở tất cả  các môn học (Tự nhiên và Xã hôi; Tập đọc, Âm nhạc...), nhất là các tiết Hoạt động trải nghiệm. Giáo viên cần tổ chức nhiều hoạt động: ca hát, kể chuyện, vệ sinh,trang trí lớp học, xây dựng góc thư viện xanh, trồng và chăm sóc cây xanh trong lớp trong trường (ngày vì môi trường) để các em thấy được ý nghĩa việc mình làm, thêm yêu lao động và có ý thức giữ gìn bảo vệ môi trường xung quanh. Một hoạt động không thể thiếu trong tiết Hoạt động động trải nghiệm.


Tổ chức cho học sinh đối chiếu với nội quy lớp mình tự xây dựng để tự đánh giá, nhận xét mặt tích cực, tồn tại trong tuần. Từ đó mỗi cá nhân, tổ xây dựng biện pháp khắc phục trong tuần sau. Đây là dịp để các em tự điều chỉnh những hành vi chưa tốt của bản thân.  


2.3 Giải pháp 3. Giáo dục đạo đức qua các hoạt động Đội, ngoài giờ lên lớp.

  * Mục tiêu: Rèn kĩ năng sống thông qua các buổi sinh hoạt đội, sinh hoạt sao nhi đồng, các buổi hoạt động ngoài giờ với nhiều hoạt động theo chủ điểm nhiều trò chơi thú vị là lúc để các em vừa học vừa chơi, rèn luyện và cũng là dịp giáo viên quan sát, uốn nắn những biểu hiện hành vi đạo đức của các em. 
* Cách tiến hành:

 Để thực hiện tốt công tác này, mỗi giáo viên chủ nhiệm  phải phối hợp với tổ khối linh hoạt, sáng tạo trong từng nội dung để không có sự trùng lắp từ hoạt động giáo dục đến các trò chơi tập thể, trò chơi dân gian...  Giáo viên tạo điều kiện để tất cả học sinh đều được tham gia trên sơ sở năng khiếu, sở thích của bản thân và lưu ý đến các đối tượng học sinh còn rụt rè, nhút nhát, Chưa tham gia tích cực vào các hoạt động của nhà trường: lao động, hoạt động tập thể... Trong mỗi hoạt động, giáo viên chú ý quan sát những biểu hiện của các em, đánh giá tinh thần, thái độ của học sinh.  

* VD: Trong buổi hoạt động ngoài giờ tháng 11 với chủ điểm “Nhớ ơn thầy cô”, bên cạnh những bài hát, những câu thơ các em thể hiện qua trò chơi hái hoa dân chủ. Các em còn được chơi trò chơi “Tiếp sức đồng đội”. Ở  trò chơi này Các thành viên trong đội sẽ thi đua ghép những mảnh ghép rời thành một bức tranh (hình ảnh giáo viên và học sinh) .Sau đó yêu cầu học sinh nêu ý nghĩa của bức tranh để giáo dục cho các em truyền thống tôn sư trọng đạo. Đồng thời qua trò chơi này giáo viên đã rèn cho học sinh tinh thần đoàn kết, tinh thần đồng đội. Sự giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên trong đội vì mục tiêu chung. Ngoài ra lớp còn biểu diễn tiết mục văn nghệ đạt giải Nhất. Hay với tháng 12 ở chủ điểm “Uống nước nhớ nguồn” các em sẽ được gặp gỡ trực tiếp cô, chú bộ đội từng chiến đấu trong hai cuộc kháng chiến, được nghe kể về những kỉ niệm, những gian khó  mà các cô chú phải trải qua để dành lại nền độc lập cho dân tộc, được đặt những câu hỏi giao lưu với các cô chú. Nhân dịp 22/12 nhà trường tổ chức cho học sinh đi trải nghiệm ở Học Viện Phòng Không Không Quân – Sơn Tây. Thông qua các hoạt động giao lưu các em sẽ thêm khâm phục những tấm gương đời thường, từ đó hung đúc cho các em tình yêu quê hương đất nước, ý chí quyết tâm học tập xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp. Rồi đến các giờ sinh hoạt sao nhi đồng, là học sinh lớp 3 các em sẽ được hướng dẫn cách sinh hoạt. Các em sẽ được thể hiện những hành vi đạo đức những kĩ năng đã học: biết nhường nhịn em nhỏ, tỏ rõ trách nhiệm của một người anh, người chị, vận dụng kiến thức đã học để làm một người phụ trách sao giỏi năng động.... 

    Tất cả các hoạt động này không những các em được ôn lại kiến thức đã học mà là dịp để các em thực hành và thể hiện các hành vi đạo đức, rèn luyện ý chí nghị lực, mạnh dạn trong giao tiếp, có thái độ lịch sự lễ phép với mọi người, hiểu thêm về văn hóa giao thông, biết tiết kiệm và thân thiện với môi trường… 

    Trong tất cả các hoạt động giáo dục, giáo viên cần lưu ý:  Ở lứa tuổi Tiểu học, lứa tuổi giàu tình cảm, dễ xúc động. Nên những tình cảm, xúc cảm đạo đức đó sẽ là cơ sở thúc đẩy trẻ hành động. Trẻ thông thường vì yêu, vì thích mà hành động hơn là nghĩa vụ. Vì thế để giúp cho học sinh có những hành vi tốt giáo viên phải thực sự gương mẫu, tạo niềm tin cho các em bằng những việc đơn giản: Cùng tham gia các hoạt động, cùng vui chơi với các em, cùng trao đổi, tư vấn giúp các em giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong học tập, trong cuộc sống. Sự gần gũi, thân thiện của người giáo viên sẽ giúp các em tự tin, cởi mở và dần dần định hướng được những hành vi tốt để thực hiện. 

Tiêt mục văn nghệ đạt giải Nhất
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Giao lưu tại Học Viện Phòng Không Không Quân
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Giao lưu với cô chú cựu chiến binh
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2.4. Giải pháp 4: Lồng ghép kỹ năng sống giáo dục học sinh trong môn Đạo đức:

* Mục tiêu: Tăng cường rèn luyện kĩ năng sống thông qua các bài học trong các môn học.
* Cách tiến hành:

Trong cuộc sống hàng ngày, dù ở lứa tuổi nào, sống trong môi trường xã hội nào thì chúng ta ai cũng có mối quan hệ với ông bà, cha mẹ, anh chị hoặc bạn bè, làm thế nào để hòa đồng với tất cả mọi người. Là giáo viên dạy lớp tôi cần chuẩn bị cho trẻ một số kỹ năng giao tiếp trong cuộc sống và có tinh thần trách nhiệm trong một xã hội cộng đồng văn minh hiện đại. Để giúp học sinh học tốt môn Đạo đức lớp 4 cần nắm được các kỹ năng sống sau đây:  

      a. Kỹ năng giao tiếp nhận thức:

Ở lứa tuổi 8-9 đòi hỏi các em có những tiềm năng tình cảm, những bức xúc cũng như vị trí của mình trong cuộc sống, các em cần hiểu biết thêm về bản sắc dân tộc và nền văn hóa của dân tộc ta để có thể có lối sống thích nghi với chính bản thân mình.

Qua đó các em cần nhận thức được tầm quan trọng của kỹ năng giao tiếp trong cuộc sống, có khả năng thực hành, biết đánh giá, nhận xét được điểm tốt, chưa tốt của bản thân. Tùy theo nôi dung bài và tình hình thực tế của lớp, tôi có thể giáo dục cho các em bằng một trong các hoạt động sau:

     * Lắng nghe:

Học sinh thấy được vai trò của lắng nghe và hiệu quả của sự trao đổi ý kiến trong giao tiếp.

Ví dụ: Khi dạy bài “Tích cực hoàn tành nhiệm vụ”.

Học sinh biết nguyên nhân nào dẫn đến cuộc thi của mình không đạt kết quả, phải biết lắng nghe lời phê bình của cha mẹ, bạn bè để có hướng xử lý, phải lắng nghe ý kiến của người lớn để học tập và đạt kết quả tốt hơn.

     * Giáo dục sự tự hào:

Học sinh biết thể hiện sự tự hào về vẻ đẹp của đất nước và con người Việt Nam. Tự hào được là người Việt Nam. Qua bài học hình thành và phát triển lòng yêu nước, biết điều chỉnh bản thân để có thái độ và hành vi chuẩn mực khi chào cờ và hát Quốc ca.
Ví dụ: Khi dạy bài “Tự hào Tổ Quốc Việt Nam”.

Học sinh cần biết được:
+ Quốc hiệu là tên một nước. Quốc hiệu của nước ta là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

+ Quốc kì Việt Nam là lá cờ đỏ sao vàng.

+ Quốc ca Việt Nam là bái hát “Tiến quân ca” do cố nhạc sĩ Văn Cao sáng tác.

 + Nghiêm trang khi chào cờ và hát Quốc ca là thể hiện tình yêu Tổ quốc và niềm tự hào dân tộc.

* Quan tâm đến người xung quanh:

Sau khi học xong bài, học sinh có kỹ năng biết yêu thương mọi người, biết chia sẻ, hỏi thăm, giúp đỡ những người xung quanh.

Ví dụ: Khi dạy bài “Quan tâm hàng xóm láng giềng ”.

Các em biết  và kể được những việc làm thể hiện sự quan tâm đến hàng xóm láng giềng thông qua các việc như: chào hỏi, xách đồ, quét nhà, trông em bé, hỏi thăm lúc hàng xóm ôm đau, chúc mừng sinh nhật…
Như vậy, kỹ năng giao tiếp, tự nhận thức đạt hiệu quả cao. Cho nên ta phải cần giáo dục học sinh đạt được:

- Tự đặt mình vào địa vị của người khác, khêu gợi lòng yêu thương biết sẻ chia, khuyến khích, khen ngợi., động viên kịp thời.
- Chăm chỉ lắng nghe khi đối thoại.

- Lựa chọn cách nói sao cho lời yêu cầu của mình hợp với sở thích của người khác trong giao tiếp.

- Kết hợp giữ lời nói và cử chỉ, điệu bộ để tạo ra sự hấp dẫn đối với người khác trong giao tiếp.

- Luôn mỉm cười trong giao tiếp.

- Rèn năng lực điều chỉnh hành vi, phát triển bản thân. Hình thành phẩm chất nhân ái.

       b. Kỹ năng xác định giá trị:

Giúp học sinh hiểu rõ giá trị là những niềm tin, thái độ định hướng cho hoạt động và hành vi của mỗi người, giá trị mà bản thân mỗi người coi là quan trọng.

Khi dạy, để rèn kỹ năng xác định giá trị. Tôi có thể nêu ra một trong các kỹ năng sau:

       * Tự đánh giá:
Học sinh tự phát triển khả năng tự đánh giá và xác định giá trị, biết tự đề ra mục tiêu để thực hiện.

Ví dụ: Khi học bài “Trung thực trong học tập”.

Học sinh tự đánh giá được muốn học tập đạt kết quả cao phải có lòng trung thực. Từ đó, học sinh xác định được giá trị xem thể hiện lòng trung thực như thế nào cho phù hợp để hình thành nhân cách của mình.

      * Xác định điểm mạnh, điểm yếu của bản thân:

Mỗi học sinh cần xác định được những điểm mạnh và hạn chế của mình. Từ đó học sinh biết tự đánh giá, tự khẳng định nhân cách cá nhân, biết xác định giá trị đối với bản thân và tôn trọng giá trị của người khác.

Ví dụ: Dạy bài “Tự khám phá bản thân”.

Bài học giúp phát triẻn năng lực tự chủ, tự học: điều chỉnh hành vi , phát triển bản thân,kĩ năng kiểm soát,nhận thức, quản lí  bản thân,lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.

- Rèn luyện để  phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu của bản thân

 Giá trị của bản thân được thay đổi qua các giai đoạn trưởng thành của cuộc đời, qua kinh nghiệm sống. Giá trị này ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định của học sinh.

c. Kỹ năng điều chỉnh hành vi:

Bạn bè cần phải hòa hợp với nhau, các em cũng cần phân biệt việc tốt việc xấu, không nên làm những việc xấu dể bất hòa với bạn bè. Đối với kỹ năng này, năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập. Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, cuối cùng học sinh có được quyết định đúng đắn.
Ví dụ: Khi dạy bài “Xử lí bất hoà với bạn bè”. 

 
 Học sinh thấy được tác hại của việc bất hoà, không biết quý trọng tình bạn. Khi đã xác định được vấn đề, học sinh sẽ ra quyết định không làm việc đó nữa.

 Tóm lại, khi học sinh biết ra quyết định cần xác định vấn đề, thu thập thông tin. Sau đó học sinh ra các giải pháp lựa chọn sẽ dẫn đến kết quả. Kết quả đó có thể là cảm xúc, sau đó học sinh ra quyết định và sẽ hành động. Cuối cùng kiểm định lại hiệu quả của quyết định.


d. Kỹ năng kiên định:

Qua kỹ năng này, học sinh hiểu được kỹ năng cương quyết trong cuộc sống để bảo vệ lợi ích tập thể của cộng đồng trong xã hội.

Ví dụ: Bài “Tuân thủ quy tắc an toàn giao thông”. 

Tôi sẽ đưa ra hình ảnh, video để học sinh thấy được những tác hại do những tai nạn giao thông gây ra, làm ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống hàng ngày. Từ đó, các em có định hướng đúng đắn, biết tôn trọng luật giao thông và phê phán những ai không nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.

Việc thực hành kỹ năng kiên định giúp học sinh có khả năng từ chối những hành vi nguy hiểm có hại đến bản thân.


Giải pháp 5: Chủ động phối hợp với gia đình, nhà trường và xã hội để giáo dục hành vi đạo đức cho học sinh. 

   
 * Mục tiêu: Rèn luyện hành vi đạo đức đúng mực cho học trong thực tế đời sống hàng ngày, qua việc phối hợp với gia đình, nhà trường và xã hội
* Cách giải quyết:

Trong quá trình làm công tác chủ nhiệm của mình, tôi nhận thấy rằng quan hệ chặt chẽ giữa giáo viên chủ nhiệm với giáo viên bộ môn, gia đình học sinh là rất cần thiết. Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên liên hệ với giáo viên bộ môn để tìm hiểu những biểu hiện của học sinh trong từng giờ học: ý thức học tập, thái độ đối với giáo viên... tìm biện pháp cùng phối kết hợp để giáo dục các em. Đặc biệt là những học sinh học chưa tập trung còn hay nói chuyện trong giờ học. Sau đó tìm biện pháp khắc phục bằng cách cho các em đó làm nhóm trưởng trong các lần thảo luận nhóm hay quản trật tự khi giáo viên không có ở lớp... 

Bên cạnh đó giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn học sinh tiếp nhận thông tin một cách có chọn lọc: Giới thiệu cho các em chương trình thiếu nhi buổi tối, giới thiệu một số sách hay bổ ích ở thư viện (tuyển tập truyện tranh về những thói quen tốt: Vẹt con không biết nghe lời, công ơn cha mẹ, chim bồ câu thích giúp đỡ mọi người... hay tập truyện những câu chuyện nhỏ đạo lí lớn: Sói đội lớp cừu, chim ưng và mãng xà,...) để các em tìm đọc và định hướng các em trao đổi với bạn những cảm nhận của mình về những hành vi của các nhân vật  trong các tiết sinh hoạt lớp. Cùng tham gia sinh hoạt, vui chơi với học sinh  

Để phụ huynh hỗ trợ trong công tác giáo dục học sinh, trong buổi họp phụ huynh học sinh đầu năm tôi khéo léo tạo được niềm tin của phụ huynh vào nhà trường bằng những lời chào, thái độ thân thiện, trao đổi thẳng thắn với phụ huynh về tất cả những sai lệch, những biểu hiện chưa tốt mà học sinh dễ mắc phải để phụ huynh có giải pháp kịp thời ngăn chặn, đồng thời gợi ý  phụ huynh nhiều biện pháp hỗ trợ cho các em như:  Giúp các em lập thời gian biểu, tập cho các em thói quen làm việc theo thời gian biểu, làm một số việc nhà giúp ba mẹ trong khả năng có thể. Đối với  những em có hoàn cảnh khó khăn, những học sinh chưa ngoan tôi thường xuyên liên lạc với phụ huynh qua điện thoại hoặc gặp gỡ trực tiếp để phụ huynh hỗ trợ, quan sát các cử chỉ, hành vi giao tiếp của các em khi ở nhà để định hướng, nhắc nhở các em. Tạo điều kiện cho phụ huynh tham gia vào các buổi hoạt động của lớp: cắm trại 26/3; dã ngoại; các buổi hoạt động ngoài giờ lên lớp...  
TIẾN TRÌNH DẠY VÀ PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG

TIẾT DẠY LÝ THUYẾT (TIẾT 1)

1. Hoạt động mở đầu: 

* Khởi động: 

- Mục tiêu: Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.


+ Hát, chơi trò chơi hoặc trả lời câu hỏi tuỳ theo từng bài học.


+ Dẫn dắt vào bài mới

2. Hình thành kiến thức mới:

Ví dụ: Khi dạy bài “Quan tâm hàng xóm láng giềng”. Tôi sử dụng:

1. Phương pháp quan sát + Thảo luận (học sinh quan sát tranh SGK/trang 16,17)
Đại diện mỗi nhóm, học sinh lên trình bày ý kiến thảo luận, cả lớp thống nhất nội dung trả lời.

2. Phương pháp kể chuyện, kết hợp phương pháp trực quan (Kể chuyện kết hợp video).

3. Phương pháp đàm thoại:

Dựa vào nội dung câu chuyện. Giáo viên đặt câu hỏi, học sinh trả lời tìm hiểu nội dung câu chuyện.

- Biết tin chồn bị ốm, hàng xóm đã làm gì? (Voi giúp tưới nước cho cây; sóc rửa bát đĩa và lau dọn nhà cửa; chuột túi dỗ dành, chăm sóc hai chú chồn con.)

-  Khi được hàng xóm giúp đỡ, chồn mẹ cảm thấy thế nào? ( Chồn mẹ cảm thấy rất là vui vẻ, hạnh phúc,…..)

* Rút ra nội dung bài học:

- Giáo viên tóm tắt ý chính mỗi phần.

- Liên hệ thực tế.

- Yêu cầu học sinh đọc ghi nhớ sách giáo khoa.

4. Vận dụng:

Tìm hiểu thêm những câu tục ngữ, thành ngữ nói sự quan tâm giúp đỡ hàng xóm láng giềng.
Ví dụ: 
Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau.

Vắng anh em xa có láng giềng gần. 

Nước xa thì không cứu được lửa gần.

- Thực hiện tốt các chuẩn mực, hành vi đạo đức đã học.
- Chuẩn bị bài mới (tiết 2).
 3. Kết quả sau khi áp dụng giải pháp sáng kiến tại lớp tôi chủ nhiệm:

Qua thực tế làm công tác chủ nhiệm lớp trong những năm qua, tôi nhận thấy:        

- Phẩm chất đạo đức, hành vi đạo đức tốt luôn luôn có trong con người các em, chúng ta phải biết cách để các em có điều kiện bộc lộ, hướng các em có suy nghĩ đúng đắn. Muốn làm tốt công tác giáo dục đạo đức, giáo viên chủ nhiệm lớp cần phải hiểu sâu sắc và toàn diện từng học sinh, hoàn cảnh sống và tâm sinh lí của các em. Tôn trọng và yêu thương các em với một tình cảm chân thành, trong sáng.
- Hình thức giáo dục cần phong phú, đa dạng tránh lý thuyết chung chung, chú trọng những hình thức trải nghiệm, sinh hoạt ngoài giờ, khi chọn biện pháp phải là biện pháp có tác dụng giáo dục hoặc phải có tác động đến tư tưởng, tình cảm của học sinh. Đặc biệt phải kiên trì, nhẹ nhàng thuyết phục, tránh nóng vội sẽ không đạt hiệu quả giáo dục và có khi còn làm tổn thương đến học sinh.

Trong từng biện pháp giáo dục hành vi đạo đức cho học sinh cần tiến hành theo trình tự: Nâng cao nhận thức - hành động - giải thích - rút ra bài học.

- Muốn làm tốt công tác giáo dục hành vi: đạo đức, người giáo viên chủ nhiệm cần phải rèn luyện nhiều mặt và có một vốn hiểu biết phong phú.

Trên đây là một số kinh nghiệm của tôi rút ra được từ nhiều năm làm công tác chủ nhiệm. Song tôi hiểu rằng đó không phải là những phương pháp tối ưu. Và tôi cần phải học hỏi thêm nhiều hơn nữa từ đời sống, từ đồng nghiệp để tăng thêm vốn hiểu biết, kinh nghiệm để phục vụ công tác giáo dục đạo đức và các hành vi ứng xử đạt hiệu quả cao hơn.

     Ở lứa tuổi học sinh tiểu học đặc biệt lớp đầu cấp học sinh rất hiếu động, chưa biết sợ cô, do các em mới bước vào ngưỡng cửa của học đường, do đó các em còn thơ ngây và rất tự nhiên, chưa có chút khái niệm về ý thức. Vì vậy rất cần sự dìu dắt, giúp đỡ và uốn nắn của cô giáo. Tâm hồn trẻ thơ giống như lá non. Những gì đã in trên nó, đã viết trên nó sẽ càng in đậm trong trí óc của các em suốt thời thơ ấu chẳng bao giờ phai.

Và chính từ suy nghĩ đó đã giúp nhiều cho tôi trong việc giáo dục đạo đức cho các em, bằng cách rèn luyện hành vi đạo đức trong tiết học và ứng dụng trong cuộc sống.

Tôi đã áp dụng các biện pháp này trong nhiều năm làm công tác chủ nhiệm lớp và đạt hiệu quả cao.

Hằng năm, học sinh lớp tôi tổng kết đều đạt 100% thực hiện đầy đủ, không có học sinh cá biệt, các em đều có những hành vi đạo đức tốt thể hiện qua hành vi và lời nói ứng xử hàng ngày.

Qua kiểm tra chất lượng cuối năm kết quả thu được như sau:
	Thời gian
	Lớp
	Sĩ số
	Học sinh mạnh dạn, tự tin để xử lí tình huống
	Học sinh còn có chút rụt rè
	Học sinh ngồi học thụ động

	
	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Đầu năm (T9/2022)
	3A3
	41
	5
	12,2%
	12
	29,2%
	24
	58,4%

	(T3/2023)
	3A3
	41
	18
	43,9%
	15
	36,5%
	8
	19,6%



4. Hiệu quả của sáng kiến


4.1. Hiệu quả về khoa học:

 Qua áp dụng sáng kiến trên học sinh yêu thích, say mê học tập và với các tình huống đóng vai, chủ động tìm hiểu những cách xử lí tình huống phù hợp.


4.2. Hiệu quả về kinh tế:

Khi áp dụng thực hiện đề tài sáng kiến “Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hoá hoạt động của học sinh trong phân môn Đạo đức”  giáo viên và học sinh mất ít chi phí.

4.3. Hiệu quả về xã hội:

 
Sau khi nghiên cứu thực hiện đề tài và áp dụng vào thực tế giảng dạy tại học sinh lớp 3 trường tiểu học Phú Thịnh năm học 2022- 2023 tôi nhận thấy có sự chuyển biến rõ rệt về kết quả học tập môn Đạo đức. Học sinh hứng thú chờ đợi môn học cả về ý thức thái độ, tình cảm say mê yêu thích môn học của các em, các em đã chủ động tự tin khi đóng vai hoặc xử lí các tình huống. Có những hành vi đạo đức Tốt trong Nhà trường - gia đình - Xã hội.

5. Tính khả thi:

 Qua quá trình dạy môn Đạo đức lớp 3 năm học 2022 - 2023, tôi đã áp dụng những biện pháp trên và thấy rằng bước đầu tiên đã đem lại những kết quả tốt. Học sinh hứng thú khi học Đạo đức, sôi nổi hào hứng, kết quả học tập của các em đã được nâng lên rõ rệt. Do đó tôi thấy rằng biện pháp của tôi đưa ra có thể áp dụng vào việc dạy và học trong môn Đạo đức lớp 3 tại trường tiểu học Phú Thịnh và các trường khác.

6. Thời gian thực hiện sáng kiến:

Thực hiện từ tháng 9/2022 đến tháng 3/2023
7. Kinh phí thực hiện sáng kiến:

 Mất ít chi phí khi thực hiện đề tài
III. Khuyến NGHỊ - ĐỀ XUẤT

1. Đối với Ban giám hiệu nhà trường:

- Cần tạo điều kiện để 100% giáo viên tham gia các khoá bồi d​ưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ soạn giáo án điện tử, giảng dạy trên máy chiếu.


- Cung cấp thêm các tài liệu tham khảo về ph​ương pháp giảng dạy nói chung và dạy Đạo đức nói riêng theo chư​ơng trình sách giáo khoa mới.


- Kết nối nhiều mạng Internet và tổ chức các khoá học về tìm kiếm thông tin trên mạng để phục vụ bài giảng cho giáo viên.

   
2. Đối với các cấp lãnh đạo:


- Cung cấp thêm những đồ dùng dạy học cho Đạo đức. 

        - Cung cấp thêm các trang thiết bị dạy học ứng dụng CNTT.

Vì điều kiện thời gian và trình độ có hạn nên những giải pháp mà tôi đ​ã mạnh dạn nêu ra không tránh khỏi những thiếu sót. Vậy tôi rất mong nhận đ​ược những ý kiến đóng góp của Hội đồng khoa học và các bạn đồng nghiệp để tôi học hỏi, hoàn thiện và phát triển hơn trong chuyên môn của mình. 
	              Xác nhận của BGH

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………
	 Phú Thịnh ngày 21 tháng 3 năm 2023
                      Người viết

                  Tô Thị Thu Thủy 
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